BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC VIÊN
Học lái xe hạng: B2 Khóa: B2-K87
BÁO CÁO 1
Thời gian đào tạo: 925 ngày
Khai giảng ngày: 20 tháng 2 năm 2014
Bế giảng ngày: 26 tháng 5 năm 2014
STT
Họ và tên
Giới
tính
Ngày tháng
năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Ghi chú
Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe
hợp lệ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 1
Vũ Minh
Ân
Nam
02/07/1979
145064833
Phú Trạch, X. Mễ Sở, H. Văn Giang, T. Hưng Yên
X
 2
Ly Văn
Binh
Nam
20/09/1990
073367453
Lao Pờ, X. Xín Mần, H. Xín Mần, T. Hà Giang
X
 3
Hoàng Thế
Cẩn
Nam
14/05/1989
073154159
Tổ 1, TT. Việt Quang, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
X
 4
Chảo Ồng
Chẳn
Nam
12/08/1991
063372037
Xóm 1, X. Tả Phời, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
 5
Nguyễn Quang
Công
Nam
15/05/1992
017204071
Trí Thủy, X. Thủy Xuân Tiên, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
 6
Nguyễn Mạnh
Cường
Nam
28/11/1981
012545870
TT Công Ty XD, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
 7
Nguyễn Tuấn
Cường
Nam
15/01/1992
012896667
Số 26, Phố Bà Triệu,, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
X
 8
Nguyễn Văn
Cường
Nam
26/09/1983
142229043
Hỷ Duyệt, X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Giàng, T. Hải Dương
X
 9
Trần Văn
Cường
Nam
03/02/1979
038079000016
Tổ 2, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 10
Trần Trọng
Đại
Nam
28/03/1986
145171178
Nội Mai, X. An Viên, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
X
 11
Lê Đức
Đạt
Nam
17/07/1992
174043052
Thôn 6, X. Hoằng Thịnh, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
 12
Nguyễn Hữu
Đạt
Nam
08/08/1993
017107838
Phú Nghĩa, X. Phú Kim, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
 13
Nguyễn Duy
Đông
Nam
21/12/1992
082222806
01/02, Lê Lai, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn
X
 14
Trần Văn
Đông
Nam
28/09/1990
121766821
Thôn Chùa, X. Phồn Xương, H. Yên Thế, T. Bắc Giang
X
 15
Lưu Trung
Dũng
Nam
23/08/1968
111555996
16, Ngách 160/12, Lương Thế Vinh, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 16
Phan Tiến
Dũng
Nam
14/06/1967
013298021
Xóm Đình, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 17
Hoàng Khánh
Duy
Nam
20/06/1989
070851031
Tân Tạo, X. Đội Cấn, TP. Tuyên Quang, T. Tuyên Quang
X
 18
Nguyễn Thị Minh
Duyên
Nữ
18/06/1978
111385838
3A,T7,CT5A, Đô Thị Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
 19
Lại Văn
Duyền
Nam
17/04/1992
168440426
Đống Thượng, X. Liêm Túc, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
 20
Đinh Duy
Hải
Nam
12/06/1995
013305980
171, Tổ 36, P. Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 21
Nguyễn Công
Hải
Nam
04/11/1985
111957373
Tổ 5, Khu Chiến Thắng, TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
 22
Hoàng Văn
Hán
Nam
01/11/1991
163068888
X. Nam Toàn, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
 23
Đỗ Xuân
Hân
Nam
18/09/1979
145720584
Trung Đình, X. Đông Tảo, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên
X
 24
Đỗ Thị Minh
Hiên
Nữ
07/11/1981
017050402
Xóm 11, X. Vân Canh, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 25
Vũ Bích
Hiền
Nữ
08/05/1984
012227964
A2, TT Viện KSTD-QG, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
X
 26
Trần Đình
Hiệp
Nam
26/04/1988
070815589
Phúc Vượng, X. Phúc ứng, H. Sơn Dương, T. Tuyên Quang
X
 27
Phạm Văn
Hòe
Nam
29/01/1990
063221656
Xóm Sắn, X. Sơn Hà, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
 28
Nguyễn Ngọc
Hồng
Nam
06/01/1984
162511514
Xóm 1, X. Hải Cường, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
 29
Phan Hoàng
Huân
Nam
13/01/1984
017418393
Khu TT.XN Thuốc Thú Y TW, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 30
Dương Thị Mai
Huê
Nữ
14/07/1980
111539777
Thôn 8, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 31
Lê Ngọc
Hùng
Nam
09/10/1995
013266907
TT Cầu 7, X. Thụy Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 32
Nguyễn Mạnh
Hùng
Nam
12/07/1993
135646604
Xóm 1, X. Tứ Yên, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
X
 33
Nguyễn Thanh
Hùng
Nam
25/12/1988
0088000013
3,Ngách 111/21, Đ.Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
 34
Nguyễn Văn
Hưng
Nam
28/11/1989
125378179
Liễn Hạ, X. Đại Xuân, H. Quế Võ, T. Bắc Ninh
X
 35
Đỗ Thanh
Hương
Nữ
21/09/1981
171719634
P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa
X
 36
Trịnh Văn
Hưởng
Nam
23/10/1991
168312176
Xóm 1, X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 37
Tạ Quang
Khải
Nam
26/12/1973
011831554
SN103C,Vĩnh Tuy, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 38
Nguyễn Văn
Khoa
Nam
03/11/1990
073233615
Tân Điền, X. Kim Ngọc, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
X
 39
Vũ Văn
Kiểm
Nam
01/02/1988
037088000008
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 40
Bùi Ngọc
Kiên
Nam
18/07/1993
173925041
Khu 5, TT. Kim Tân, H. Thạch Thành, T. Thanh Hóa
X
 41
Quách Thị Phương
Lan
Nữ
19/04/1988
112310070
Cụm 1, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 42
Lê Thùy
Linh
Nữ
15/06/1995
013273735
24, Ngách 187/49, Hồng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 43
Nguyễn Tú
Linh
Nam
10/04/1993
163065314
Văn Cao, P. Văn Miếu, TP. Nam Định, T. Nam Định
X
 44
Hoàng Thị Tố
Loan
Nữ
24/10/1981
162351355
Khu 207, TT. Gôi, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
 45
Nguyễn Công
Long
Nam
28/05/1993
112423529
Tổ 5, Khu Chiến Thắng, TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
 46
Nguyễn Văn
Lương
Nam
24/04/1992
168433368
Lộc Châu, X. Yên Nam, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
 47
Ngô Văn
Mạnh
Nam
25/04/1991
112528397
Vĩnh Kỳ,, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 48
Nguyễn Đăng
Mạnh
Nam
09/12/1984
111023827
Cụm 4, X. Tân Hội, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 49
Hoàng Văn
Minh
Nam
23/05/1991
163156098
Khu 207, TT. Gôi, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
 50
Nguyễn Quang
Minh
Nam
06/06/1990
142626007
Mạc Thủ, X. Liên Mạc, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
 51
Nguyễn Thị Minh
Minh
Nữ
30/12/1975
186520015
47,Trần Hưng Đạo, P. Đội Cung, TP. Vinh, T. Nghệ An
X
 52
Nguyễn Thị Nguyệt
Minh
Nữ
09/06/1986
164259377
Thôn 5, X. Khánh Tiên, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
 53
Mai Hải
Nam
Nam
31/01/1994
013201202
TT.Bê Tông XD, X. Đông Ngạc, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 54
Nguyễn Thị Tuyết
Nhung
Nữ
02/03/1975
0011750002220
424, D2, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
X
 55
Dương Tạ Hải
Ninh
Nam
14/07/1989
112353050
1302, B3A, Tầng 13, Khu ĐTM N/T/Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 56
Trần Văn
Phi
Nam
15/05/1985
183354178
Sơn Thủy, X. Mỹ Lộc, H. Can Lộc, T. Hà Tĩnh
X
 57
Nguyễn Văn
Phong
Nam
17/11/1985
091055048
Tổ 25, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
X
 58
Nguyễn Xuân
Phong
Nam
02/10/1995
017179853
Đan Hội, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
 59
Nguyễn Thị
Phương
Nữ
31/08/1992
142582381
Đào Lâm, X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 60
Đào
Phượng
Nam
10/06/1972
33A931137064
TT.Kho101 BĐBP,, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 61
Nguyễn Văn
Quân
Nam
12/10/1993
121940178
Cao Kiên, X. Tân Trung, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
 62
Vũ Văn
Quang
Nam
26/02/1991
037091000009
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 63
Lê Văn
Qúy
Nam
05/08/1993
145479018
Yên Thổ, X. Nghĩa Hiệp, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
X
 64
Nguyễn Thị Mai
Quỳnh
Nữ
01/08/1979
111462687
Ngã Tư, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
 65
Bùi Ngọc
Sơn
Nam
16/01/1988
151920649
Vĩnh Gia, X. Phú Xuân, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
 66
Đinh Văn
Thái
Nam
28/12/1992
142585021
Thái Thạch, X. Hùng Sơn, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
 67
Nguyễn Thế
Thắng
Nam
03/09/1985
172640346
Khu Phố 2, P. Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, T. Thanh Hóa
X
 68
Bùi Lương
Thiện
Nam
24/11/1992
163181171
Tân Phương, X. Kim Thái, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
 69
Bàn Văn
Thôi
Nam
29/01/1990
063441126
Khe Tắm, TT. Phố Lu, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
 70
Nguyễn Quang
Thuật
Nam
06/04/1992
063451256
Tổ 3, X. Việt Vinh, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
X
 71
Vương Thị Hồng
Thúy
Nữ
10/02/1984
131578732
Khu 9, X. Tứ Mỹ, H. Tam Nông, T. Phú Thọ
X
 72
Bùi Xuân
Thủy
Nam
07/09/1994
113632198
Xóm 1, X. Phú Thành, H. Lạc Thủy, T. Hòa Bình
X
 73
Dương Văn
Thụy
Nam
23/06/1960
013521288
1302, B3A, Tầng 13, Khu ĐTM N/T/Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
 74
Nguyễn Mạnh
Tiến
Nam
21/02/1987
012666935
TT.708,, X. Liên Ninh, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
X
 75
Vũ Đình
Tiền
Nam
17/09/1992
142489503
Tân Hưng, X. Tân Việt, H. Bình Giang, T. Hải Dương
X
 76
Lương Thành
Tôn
Nam
21/10/1993
060948103
Bản Tại, X. Tân Lập, H. Lục Yên, T. Yên Bái
X
 77
Vũ Quỳnh
Trang
Nữ
27/01/1985
013210506
41,Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
X
 78
Nguyễn Văn
Trung
Nam
26/05/1994
164570566
Bình Hòa, X. Khánh Hồng, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
 79
Nguyễn Văn
Trường
Nam
24/11/1992
132206215
Phú Thịnh, X. Lương Sơn, H. Yên Lập, T. Phú Thọ
X
 80
Lã Đức
Trưởng
Nam
08/11/1993
168475701
Khu 1, X. Hưng Công, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
 81
Phan Công
Truyền
Nam
14/04/1977
186595905
Đội 8, X. Diễn Lộc, H. Diễn Châu, T. Nghệ An
X
 82
Nguyễn Anh
Tú
Nam
30/03/1979
151181830
Khu Thị An, TT. Hưng Nhân, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 83
Triệu Văn
Tú
Nam
04/05/1993
073873685
Tân Điền, X. Kim Ngọc, H. Bắc Quang, T. Hà Giang
X
 84
Nguyễn Quốc
Tuấn
Nam
22/01/1979
111457625
An Khoái, X. Dân Hòa, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
 85
Trần Ngọc
Tuấn
Nam
06/07/1987
135342502
Lương Thịnh, X. Tứ Yên, H. Sông Lô, T. Vĩnh Phúc
X
 86
Bùi Thanh
Tùng
Nam
16/05/1992
012917695
Khu TT Xưởng 5, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
 87
Phan Thanh
Tùng
Nam
24/01/1990
164414627
Xóm 5, X. Khánh Phú, H. Yên Khánh, T. Ninh Bình
X
 88
Trần Thanh
Tùng
Nam
04/06/1992
040417839
Tổ Dân Phố 13, P. Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
X
 89
Hà Duy
Văn
Nam
10/04/1990
163095398
An Lạc, X. Yên Khánh, H. ý Yên, T. Nam Định
X
 90
Thiệu Quốc
Vương
Nam
20/08/1982
151400374
Dũng Thúy Hạ, X. Dũng Nghĩa, H. Vũ Thư, T. Thái Bình
X
Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2014
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
